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CS075532 Bà Nguyễn Thị Lan
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

CS075531 Ông Phan Hữu Trung 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

CS075530 Bà Nguyễn Thị Lạc
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

CS075529 Ông Vòng Sủi Dưỡng 
ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
GCN

2 53 189 14 3113.2
ONT+
CLN

CE928548 12/2/2016
Ông Phan Văn Trường và bà 

Nguyễn Thị Cúc
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

3 53 189 27 2151.2 LUC
Ông Phan Văn Trúc và bà 

Hồ Thị Thỏa
xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai TS

4 53 189 28 5611.2 CLN CU817728 4/29/2020
Ông Hoàng Minh Phú và Bà 

Lê Thị Thắng
Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

5 53 189 35 2607.3 CLN DC169844 6/4/2021
Ông Trần Mạnh Tuấn và Bà 

Toàn Thị Mai
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

6 53 189 84 1489.4 CLN DO275360 6/3/2024 Ông Nguyễn Phú
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

7 54 190 9 5815.5 CLN CE482359 10/11/2016
Ông Lê Văn Phú và bà Cáp 

Thị Cúc
ấp Trần Hưng Đạo,xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
GCN

8 54 190 10 6264.4 LUC BG574093 11/22/2011 Ông Phan Văn Phụng 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
GCN

9 54 190 11 2190 CLN CA801573 7/2/2015
Ông Lê Văn Nam và bà Tạ 

Thị Thương Thương
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

10 54 190 52 1793.3 CLN CA805790 7/14/2015
Ông Lê Văn Nam và bà Tạ 

Thị Thương Thương
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

11 54 190 64 1264.3 LUC CA801574 7/2/2015
Ông Lê Văn Nam và bà Tạ 

Thị Thương Thương
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

12 54 190 89 1717.7
LUK+
LUC

CT648199 12/9/2019 Ông Lê Văn Dũng
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

13 58 194 135 271.7 LUC CD263665 2/18/2016 Ông Võ Tấn Hùng
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

14 58 194 134 300.5 LUC CD263664 18/02/216 Ông Võ Tấn Hùng
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

15 58 194 136 301.9 LUC CD263661 2/18/2016 Ông Võ Tấn Hùng
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

16 58 194 219 1083.1 LUC CL624301 12/22/2017 Ông Võ Tấn Hùng
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

17 59 195 14 3407.6 CLN CI301732 6/30/2017 Ông Lê Văn Chiến 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

18 59 195 16 5169.1
ONT+
CLN

DB516919 22/04/2021
Ông Hồ Văn Hiền và Bà 

Nguyễn Thị Cúc
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

19 59 195 18 CLN -- -- Bà Hồ Thị Xuân 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

20 59 195 19 104.8 CLN -- -- Ông Bùi Thiện Dũng xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai TS

21 59 195 20 2354.2 LUC CV658398 6/8/2020
Ông Trần Thu và Bà Nguyễn 

Thị Thu Hà 
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

22 59 195 24 1134.6 LUC -- -- Ông Lê Văn Dũng
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
TS

23 59 195 32 1140.6 LUC BO051472 6/5/2013
Ông Hồ Văn Phương và Bà 

Hoàng Thị Tình
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
GCN

(Đính kèm Thông báo số         /TB-UBND ngày    tháng    năm 2026 của UBND xã Dầu Giây)

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC THỬA ĐẤT ĐÃ KÝ HỒ SƠ

               Công trình: Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cửa xả số 1 Khu công nghiệp Dầu Giây

Địa điểm: xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai

1 53 189 9 3077.1 CLN 5/29/2019
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24 59 195 48 3602 CLN CC870215 7/18/2016
Ông Đoàn Viết An và Bà Lê 

Thị Thu 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai. 
GCN

25 59 195 50 2194.0 CLN -- -- Ông Tạ Tấn Phong 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

26 59 195 88 2343.0 CLN -- -- Ông Tạ Tuấn Phong 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

27 59 195 130 1008.1 LUC CL617500 1/22/2018 Ông Võ Tấn Hùng
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

28 59 195 138 2108.4 LUC AA04056214 8/27/2025 Ông Lê Văn Dũng
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

29 59 195 139 2108.4 LUC -- -- Ông Lê Văn Dũng
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
TS

30 59 195 142 1855.2 CLN CI644764 9/16/2017
Ông Đoàn Viết An và Bà Lê 

Thị Thu 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai. 
GCN

31 59 195 145 1662 LUK BL708876 3/15/2013 Ông Nguyễn Ê
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, 
GCN

32 59 195 163 1619.4 CLN DC311632 11/18/2021 Ông Trần Thanh Lương 
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
GCN

33 59 195 164 892.2 LUC -- -- Ông Bùi Thiện Dũng 
Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
TS

34 59 195 165 10301 LUC DA457895 12/9/2020 Ông Bùi Thiện Dũng 
Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

35 59 195 167 1002.6 HNK DA295279 2/23/2021
Ông Lê Văn Dũng và Bà 

Nguyễn Thị Hà 
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

36 59 195 237 2431.6 CLN DO275467 6/3/2024 Bà Ngô Thị Kim Hương 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

37 59 195 238 8175.2
CLN+ 
LUC

DO275469 6/6/2024 Bà Ngô Thị Đức Minh 
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
GCN

38 63 199 5 1212.2 LUC AA04896057 10/30/2025 Bà Phùng Thị Nam xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai GCN

39 63 199 7 243.9 CLN -- --
Ông Trần Mạnh Thắng và 

Bà Trần Thị Mượt
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

40 63 199 8 1003.8
ONT+
CLN

DI007535 4/4/2023
Ông Đoàn Văn Hiệp và bà 

Phạm Thị Ngọc Hương
840/18/2A.H.Lộ 2, phường Bình Trị Đông 

A, quận Bình Tân, tp HCM
GCN

41 63 199 33 2512.9 HNK AA05171181 11/11/2025 Ông Bùi Sơn xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai GCN

42 63 199 34 332.7 HNK -- -- Ông Nguyễn Hữu Đệ 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
TS

43 63 199 65 912.9
ONT+
CLN

DO369246 11/13/2024 Bà Trương Thị Minh xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai GCN

44 63 199 170 500 CLN BT288472 5/28/2014 Bà Nguyễn Thị Hồng
ấp Bà Trị, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương
GCN

45 63 199 171 503 CLN BT288473 4/24/2014 Bà Nguyễn Thị Thắm
ấp 7, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
GCN

46 63 199 175 560 CLN BY365905 2/13/2015
Ông Trần Văn Gái và Bà 

Trần Thị Duyên
ấp 9/4, xã Xuân thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

47 63 199 203 676.6 LUC CX898691 9/16/2020 Bà Phùng Thị Xuân
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

48 63 199 204 693.1 LUC -- -- Bà Phùng Thị Tài xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai TS

49 63 199 215 2185.7
ONT+
CLN

-- -- Ông Trần Mạnh Thắng xã Dầu Giây, tỉnh Đồngg Nai TS

50 63 199 221 1839
ONT+
CLN

CO025879 6/22/2018 Ông Nguyễn Thanh Bình
ấp 9/4, xã Xuân thạnh, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

51 63 199 338 1008.1 HNK DI903611 12/12/2022 Nguyễn Văn Đơn
tổ 2, ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

52 63 199 339 2654.5
ONT+
HNK

DI903612 12/12/2022 Ông Nguyễn Hữu Đệ 
336A/8, ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
GCN

53 64 200 37 658.2 LUC CX898686 9/16/2020 Bà Phùng Thị Xuân 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN

54 64 200 38 490.9 LUC CX898689 9/16/2020 Bà Phùng Thị Xuân 
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
GCN
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55 64 200 42 1225.6 LUC DA255720 12/21/2020 Ông La Hoàng Nam 
Số nhà 965 Tổ 28, ấp Trần Cao Vân, xã Dầu 

Giây, tỉnh Đồng Nai 
GCN

56 64 200 43 1107.8 LUC DB081645 1/21/2022 Ông La Hoàng Nam 
Số nhà 965 Tổ 28, ấp Trần Cao Vân, xã Dầu 

Giây, tỉnh Đồng Nai 
GCN


